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BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 09/MYGREENWAY VN/2023 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH MYGREENWAY VN 

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Loyal, 151 – 151 Bis Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: +84 988809444  Fax :  

E-mail:  

Mã số doanh nghiệp: 0317049205 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: BỘT SINH TỐ HƯƠNG SÔ-CÔ-LA SỮA BALANCER DAILY 

2. Thành phần: Sữa bột tách béo, phức hợp đạm (đạm đậu nành cô lập, đạm whey cô đặc), dầu dừa 

(bột), palatinose, chất nhũ hóa: lecithin đậu nành, inulin, hương liệu tổng hợp (sô-cô-la sữa), chất 

điều chỉnh độ acid: tricalci phosphate, bột ca cao, chất ổn định: pectin, natri carboxymethyl cellulose 

(chất ổn định), gôm tara (chất ổn định), màu thực phẩm tự nhiên (caramel), cám yến mạch OatWell 

(chứa 28% chất xơ hòa tan beta-glucan), dầu dừa, chất tạo ngọt nhân tạo (natri saccharin, natri 

cyclamate), phức hợp chống oxy hóa hệ thống Renova (hạt nho, cây đậu griffonia, rượu vang đỏ, t 

mầm việt quất, tảo xoắn, yến mạch, trà xanh, resveratrol, vitamin D (cholecalciferol), vitamin E 

(tocopherol acetate)).  

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên 

bao bì sản phẩm (tháng.năm). 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:  

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đựng trong bao bì nhựa PE. Bao bì đảm bảo an toàn trong thực 

phẩm theo quy định của Bộ Y tế.  

- Quy cách bao gói: Đóng gói kín. 

Khối lượng tịnh: 520 g (10 gói x 52 g)/túi. 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất): 

Sản xuất tại: LABORATORY OF FUNCTIONAL PRODUCTS LLC, 

Địa chỉ: Betonnaya st., 4/7, off. 3, Novosibirsk, Nga, 630024 

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến) 



IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: 

- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng 

trong thực phẩm. 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Thủy ngân mg/kg 0,1 

2 Chì mg/kg 3,0 

3 Cadimi mg/kg 1,0 

- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong 

thực phẩm (mục 6.5) 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Tổng số vi sinh vật hiếu khí CFU/g 104 

2 Coliforms CFU/g 10 

3 E.coli MPN/g 3 

4 S.aureus CFU/g 10 

5 Cl.perfringens CFU/g 10 

6 B.cereus CFU/g 10 

7 Tổng số bào tử nấm men nấm mốc CFU/g 102 

- Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với 

sản phẩm đã công bố./. 

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2023 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nội dung ghi nhãn phụ sản phẩm 

Tên sản phẩm: BỘT SINH TỐ HƯƠNG SÔ-CÔ-LA SỮA BALANCER DAILY 

Thành phần: Sữa bột tách béo, phức hợp đạm (đạm đậu nành cô lập, đạm whey cô đặc), dầu dừa 

(bột), palatinose, chất nhũ hóa: lecithin đậu nành, inulin, hương liệu tổng hợp (sô-cô-la sữa), chất 

điều chỉnh độ acid: tricalci phosphate, bột ca cao, chất ổn định: pectin, natri carboxymethyl cellulose 

(chất ổn định), gôm tara (chất ổn định), màu thực phẩm tự nhiên (caramel), cám yến mạch OatWell 

(chứa 28% chất xơ hòa tan beta-glucan), dầu dừa, chất tạo ngọt nhân tạo (natri saccharin, natri 

cyclamate), phức hợp chống oxy hóa hệ thống Renova (hạt nho, cây đậu griffonia, rượu vang đỏ, t 

mầm việt quất, tảo xoắn, yến mạch, trà xanh, resveratrol, vitamin D (cholecalciferol), vitamin E 

(tocopherol acetate)).  

Khối lượng tịnh: 520 g (10 gói x 52 g)/túi. 

Ngày sản xuất: Ngày sản xuất xem trên bao bì sản phẩm (tháng.năm). 

Thời hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng xem trên bao bì sản phẩm 

(tháng.năm). 

Hướng dẫn sử dụng: Pha 1 khẩu phần sản phẩm khô (52 g) vào bình đậy kín (bình lắc) với nước 

uống (200 ml) ở nhiệt độ thường và khuấy mạnh. Uống ngay sau khi pha chế. Các sản phẩm hoàn 

nguyên không nên được lưu trữ. 

Hướng dẫn bảo quản: Sản phẩm được bảo quản trong bao bì ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh 

ánh nắng mặt trời. 

Thông tin cảnh báo: Không dùng cho những người dị ứng với thành phần sản phẩm  

Xuất xứ, tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: 

Xuất xứ: Nga 

Sản xuất tại: LABORATORY OF FUNCTIONAL PRODUCTS LLC, 

Địa chỉ: Betonnaya st., 4/7, off. 3, Novosibirsk, Nga, 630024 

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: 

CÔNG TY TNHH MYGREENWAY VN 

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Loyal, 151 – 151 Bis Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: +84 988809444  

Số Tự công bố: 09/MYGREENWAY VN/2023   

                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2023 

                                                       Đại diện     

     



 

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM 

 

 



 



 

 

 

 

 


